
[1] Họ tên thí sinh (ghi chữ in hoa có dấu):  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

[2] Ngày tháng năm sinh: ------------------------------------------------------------------------------ Giới tính: -------------------------------------------------------------------  

[3] Số thẻ căn cước công dân ----------------------------------------------------------------------- Ngày cấp: ---------------------------------------------------------------------------- 

[4] Địa chỉ liên lạc – Địa chỉ mới (ghi rõ số nhà, đường/thôn/ấp, phường/xã/thị trấn, thành phố/tỉnh): 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Địa chỉ liên lạc – Địa chỉ cũ (ghi rõ số nhà, đường/thôn/ấp, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, thành phố/tỉnh): 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

[5] Điện thoại:-----------------------------------------------------------------------------------------------------  Email: -----------------------------------------------------------------------  

[6] Trường trung học phổ thông (THPT) đã theo học (ghi rõ tên trường, mã trường, mã tỉnh nơi trường đặt cơ sở): 

6.1. Lớp 10 THPT: ----------------------------------------------------------------------------------------- Mã tỉnh – Mã trường:  -  

6.2. Lớp 11 THPT: ----------------------------------------------------------------------------------------- Mã tỉnh – Mã trường:  -  

6.3. Lớp 12 THPT: ----------------------------------------------------------------------------------------- Mã tỉnh – Mã trường:  -  

[7] Năm tốt nghiệp THPT: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

[8] Ưu tiên tuyển sinh: Khu vực (KVUT): -----------------------------------------------  Đối tượng (ĐTUT): -----------------------------------------------  

[9] Ngành đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (mã trường DSG): 

9.1. Nguyện vọng 01: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.2. Nguyện vọng 02: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.3. Nguyện vọng 03: --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

[10] Kết quả học tập dùng để xét tuyển: 

Cột điểm/Môn học/Môn thi Điểm học bạ lớp 12 Điểm thi THPT Ghi chú 

+ Toán       

+ Ngữ văn       

+ Ngoại ngữ: ______________     Ghi rõ ngoại ngữ 

+ Vật lý       

+ Hóa học       

+ Sinh học       

+ Lịch sử       

+ Địa lý       

+ Công nghệ nông nghiệp       

+ Công nghệ công nghiệp       

+ Giáo dục kinh tế và pháp luật       

+ Tin học       

+ Công nghệ     Sách giáo khoa 2006 

+ Giáo dục công dân     Sách giáo khoa 2006 

Điểm trung bình cả năm: ĐTB Lớp 10: ĐTB Lớp 11: ĐTB Lớp 12: 

Điểm thi đánh giá năng lực: Thi đợt 01: Thi đợt 02:  

[11] Ngày đăng ký xét tuyển: ------------------------------------ Thí sinh (ký và ghi rõ họ tên): ----------------------------------------------------------------  

Hồ sơ đính kèm: Thí sinh nộp bản sao có chứng thực các loại hồ sơ: (1) Chứng nhận tốt nghiệp THPT; (2) Chứng nhận ưu tiên tuyển 

sinh; (3) Học bạ THPT (nếu xét tuyển bằng học bạ); (4) Phiếu báo kết quả thi tốt nghiệp THPT (nếu xét tuyển bằng kết quả thi THPT); 

(5) Phiếu báo kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức (nếu xét tuyển bằng Điểm thi đánh giá năng lực). 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 
 


